TÓM TẮT
Đinh Thị Thắm, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2009. Khảo sát một số đặc tính trái và chất lượng hạt của 32 dòng ca cao (Theobroma cacao L.) tại vùng đất xám, huyện Trảng Bom - Đồng Nai.

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Hồng Đức Phước
                                               Th.S Nguyễn Đức Xuân Chương

Đề tài nghiên cứu được tiến hành tại vườn thực nghiệm ca cao trường ĐHNL tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Thời gian thực hiện đề tài từ 02/03/2009 đến 31/05/2009. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) đơn yếu tố với 3 lần lặp lại, 32 nghiệm thức.


Đề tài đã nghiên cứu, khảo sát một số đặc tính trái và chất lượng hạt ca cao của 32 dòng ca cao nhập nội và tuyển chọn trong nước: TD52, TD53, TD56, TD57, TD60, TD62, TD63, TD64, TD68, TD69, TD70, TD71, TD76, TD77, TD78, AMAZ15-15, EET367, ICS1, ICS16, IMC53, IMC67, IMC 105, MO81, NA32, NA33, PA127, PA137, PA156, SCA6, SIAL339, SCA9, UIT1.


Qua 32 dòng khảo sát ta thấy sự đa dạng về màu sắc, hình dạng quả, vỏ quả, hầu hết các dòng đều có trái chuyển biến màu vàng khi quả chín, riêng 5 dòng TD53, TD69, TD77, ICS1, ICS16 có dạng màu đỏ cam khi trái chuyển chín. Dạng quả đều có quả dạng ống bầu dục thon dài, riêng TD53 và PA127, SIAL339 có dạng quả gần tròn. Vỏ quả hầu hết nhẵn, riêng TD60, TD63, TD68, EET367, NA32, NA33, SCA9, UIT1 là những dòng có vỏ quả hơi sần.

Chỉ tiêu trọng lượng trái, độ dài trái, đường kính, độ dày vỏ, trọng lượng hạt, số hạt trên trái. Từng chỉ tiêu có được những kết quả như sau :

- Những dòng có chiều dài trái vượt trội UIT1 (22,56 cm), TD69 (21,48 cm), SCA6 (21,43 cm), IMC105 (21,01 cm). Chiều dài trái ngắn ở các dòng NA33 (15,81 cm), NA32 (16,22 cm), PA137 (16,67 cm), TD71 (16,8 cm).

- Dòng có đường kính lớn ICS16 (8,58 cm), SCA9 (8,54 cm), TD53 (8,54 cm), TD64 (8,44 cm). Trong khi đó TD71 (6,73cm), NA33 (6,52 cm) lại là những dòng có đường kính tương đối nhỏ.

- Độ dày vỏ lớn nhất ở các dòng ICS1 (1,21cm), SCA9 (1,13 cm), IMC105 (1,01 cm), UIT1( 1,01 cm). Trong khi đó NA33 (0,61cm), TD71 (0,63 cm), TD52 (0,7 cm) là những dòng có độ dày vỏ mỏng.
- Các dòng IMC105 (51,9 hạt), UIT1 (47,4 hạt), có số lượng hạt trên trái lớn nhất. Ngược lại TD71 (32,01 hạt), TD69 (32,40 hạt), TD52 (32,58 hạt), có số hạt trên trái ở mức thấp nhất.

- Dòng có trọng lượng hạt tươi cao TD64 (134,7 g), MO81 (123 g). Trong khi đó các dòng NA32 (73,7 g), TD70 (75 g), là những dòng có trọng lượng hạt tươi trung bình trên trái tương đối nhỏ.

Trọng lượng trái các dòng MO81 (456,7 g), ICS1 (510 g), IMC53 (450 g), CSA9 (423,3 g) là những dòng có trọng lượng hạt tương đối vượt trội. Trong khi đó NA33 (240 g), TD71 (296,7 g), là những dòng có trọng lượng trái trung bình rất nhỏ. 

Tỉ lệ trái bị sâu bệnh có tỉ lệ rất thấp và tăng dần từ tháng 3 đến tháng 5. Dòng TD70 có tỉ lệ bị sâu hại nặng với tỉ lệ 39,62 % (tháng 4). Dòng MO81 là dòng có tỉ lệ trái bị sâu hại ít nhất, với tỉ lệ bị hại 3 % (tháng 3). Sự chênh lệch tỉ lệ bệnh giữa các dòng không đáng kể, dòng có tỉ lệ trái bị nhiễm bệnh tương đối cao ở các dòng TD68, TD69, TD56 với tỉ lệ lần lượt 14,96 %; 14,70 %; 13,07 % (Tháng 5).

Chất lượng hạt trong 32 dòng khảo sát có 7 dòng được xếp loại vào nhóm hạt 1A, 9 dòng xếp loại 1B, 5 xếp loại 1C, còn lại 11 dòng không nằm trong loại hạt 1A, 1B, 1C do có số hạt trong 100g quá nhiều hoặc độ ẩm vượt quà 7,5 %. 

Trong 32 dòng khảo sát tương ứng với mỗi chỉ tiêu có tỉ lệ khác nhau, trong đó dòng ICS1, MO81, TD64 là những dòng có triển vọng với trọng lượng trái, chiều dài, số hạt, trọng lượng hạt tương đối cao. Ngược lại dòng TD70, TD71, TD68 là những dòng có trọng lượng trái, trọng lượng hạt, số hạt tương đối thấp đồng thời tỉ lệ bị sâu hại tương đối cao.

